
STT Loại lô Số lô
Tên lô đất trên bản 

đồ chia lô
Diện tích (m

2
)

Giá khởi điểm 

(1.000 đồng)

Thành tiền (1.000 

đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 BT-01 5 BT16-BT20 1.602,5 11.200 17.948.000

2 BT-01 5 BT21-BT25 1.360,5 10.500 14.285.250

3 BT-01 1 BT26 298,0 11.340 3.379.320

4 BT-01 1 BT27 434,5 11.340 4.927.230

5 BT-01 1 BT28 345,0 10.500 3.622.500

6 CL-02 1 L22 112,0 33.180 3.716.160

7 CL-02 6 L23-L28 600,0 30.800 18.480.000

8 CL-02 1 L29 112,0 33.180 3.716.160

9 CL-03 1 L30 112,0 33.180 3.716.160

10 CL-03 11 L31-L41 1.100,0 30.800 33.880.000

11 CL-03 1 L42 93,0 33.180 3.085.740

12 CL-04 1 BT29 314,5 10.500 3.302.250

13 CL-04 1 BT30 343,0 9.800 3.361.400

14 CL -04 20 L94-L113 2.000,0 12.600 25.200.000

15 CL-05 1 L114 81,4 12.740 1.037.036

16 CL-05 10 L115-L124 866,6 11.900 10.312.540

17 CL-05 29 L125-L153 2.398,8 11.200 26.866.560

18 CL- 06 15 L179-L193 1.165,0 9.800 11.417.000

19 CL-06 1 L194 68,3 10.360 707.588

20 CL-06 1 L195 65,6 9.800 642.880

113 13.472,7 193.603.774

STT Loại lô Số lô
Tên lô đất trên bản 

đồ chia lô
Diện tích (m

2
)

Giá khởi điểm 

sau điều chỉnh 

(1.000 đồng)

Thành tiền (1.000 

đồng)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 1 L8 100,0                  30.800 3.080.000

2 1 L12 100,0 30.800 3.080.000

3 1 L13 100,0 30.800 3.080.000

4 1 L14 100,0 30.800 3.080.000

4 400,0 12.320.000

BIỂU CHI TIẾT:

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô 

thị Yên Định và Khu dân cư tập trung Hải Hưng, huyện Hải Hậu (đợt 2) và điều chỉnh 

giá khởi điểm tại Khu đô thị Yên Định và Khu dân cư tập trung Hải Hưng (đợt 1)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       /12/2019 của UBND tỉnh Nam Định)

CL 01

Tổng cộng

II. Điều chỉnh giá khởi điểm 04 lô tại Quyết định số 1357/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND 

tỉnh Nam Định

Tổng cộng

I. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu đô thị 

Yên Định và Khu dân cư tập trung Hải Hưng, huyện Hải Hậu (đợt 2)
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